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ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 

Câu 1: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. Kết quả là:    

 2,4 giờ  >  2 giờ 4 phút                               
4

3
 giờ     >  0,7 giờ 

 1,5 giờ  =  90 phút                                      135 giây  <  2phút 30 giây. 

Câu 2. (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm; kết quả là: 

 a/  C              b/  B              c/  A              d/  B             

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm, kết quả như sau: 

 a.   9 km 62m  =  9,062 km                                b. 42 m2 5dm2  = 42,05 m2 

 c.  45 kg 248 g = 45,248 kg                               d. 87 dm3         =    0,087  m3 

Câu 4. (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính  được 0,5 điểm. Kết quả là: 

 a.  976,47                b. 1,794                  c.  171,266                    d.  316 

Câu 5. (2 điểm)                                                   

Bài giải 

Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B là: 

11 giờ 15 phút – 7 giờ   = 4 giờ 15 phút  (0,25 điểm) 

Thời gian ô tô chạy trên cả quãng đường: 

4 giờ 15 phút – 15  =  4 giờ (0,75 điểm) 

Độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là: 

52  ×  4  =  208 (km) (0,75 điểm) 

                            Đáp số: 208 km (0,25 điểm) 

 

Câu 6:  

Bài giải 

May một bộ quần áo cần số mét vải 

45m : 12 = 3.75 (m) ( 0.75 điểm) 

Để may 38 bộ quần áo như thế cần số mét vải là:  

3.75 x 38 = 142.5 (m) (1 điểm) 
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Đáp số: 142.5 mét (0.25 điểm) 

  


